













	Thư Viện Hoa Sen	Mục Đích
	Tự Điển Phật Học
	Tự Điển Đa Ngôn Ngữ và Công Cụ Dịch
	Index Tác giả


	Kinh	Giới Thiệu Kinh
	Kinh Pali
	Kinh Sanskrit/Hán Tạng
	Giảng Giải Kinh


	Luật
	Luận	Pháp Luận
	Phật Học
	Phật Học Cơ Bản
	Phật Học Vấn Đáp
	Duy Thức Học
	Tánh Không
	Phật Học Ứng Dụng


	Tịnh Độ	Trợ Niệm Vãng Sanh
	Ban Hộ Niệm Vãng Sanh


	Thiền 	Thiền Đại Thừa
	Thiền Nguyên Thủy
	Thiền Tổ Sư
	Thiền và Thở
	Ngữ lục


	Kim Cang Thừa	Kim Cang Thừa
	Truyền Thừa Drukpa	ĐPV Gyalwang Drukpa XII khai thị




	THƯ VIỆN E BOOKS	.EPUB
	Mobi - .Prc
	.PDF (CHUNG)
	.PDF (Kindle 3)
	EBOOK ĐỊNH DẠNG 3D
	Ebook của TS Nhất Hạnh
	Ebook của HT. Thanh Từ
	E-BOOK Viet - English


	TIN TU HỌC
	Danh Mục Khác	Sử Phật Giáo
	Văn Hóa Phật Giáo	Văn Học Phật Giáo	Nguyễn Du




	Phật Giáo Thế Giới
	Phật Giáo Việt Nam	Vua Trần Nhân Tông
	PGVN 1963-1975
	Bồ Tát Quảng Đức
	HT. Thích Đôn Hậu
	HT. Thích Minh Châu
	HT. Thích Trí Tịnh
	Bát Nhã Làng Mai


	Chuyên Đề	Quán Thế Âm Bồ Tát
	Tuyển Tập Phật Đản
	Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak
	Tuyển Tập Vu Lan
	Tuyển Tập Thành Đạo
	Tuyển Tập Xuân
	Di Tích Phật Giáo


	Nghi Thức
	Khoa Học
	Kinh Tế Chính Trị
	Gíao Dục Hoằng Pháp	Học Viện Phật Giáo


	Môi Trường Sinh Thái
	Nữ Giới
	Sự Kiện
	Hôn Nhân
	Cư Sĩ Phật Giáo
	HỘ PHÁP	Các Vấn Đề Khác
	Hiện Tượng Thích Thông Lạc
	Hiện Tượng Duy Tuệ


	Tôn Giáo/Triết Học	Tôn Giáo Bạn
	Krishnamurti


	Truyện Phật Giáo	Trần Kiêm Đoàn
	Huỳnh Trung Chánh
	Vĩnh Hữu
	Vĩnh Hảo
	Các Tác Giả Khác
	Tuỳ Bút/Ký Sự
	Truyện Cổ Phật Giáo


	Thơ-Nhạc-Pháp Âm	Tụng Kinh
	Giảng Kinh
	Thuyết Pháp
	Phát Thanh
	Video HD
	Đọc sách
	Thơ
	Nhạc Phật Giáo


	Xây Chùa Đúc Tượng
	Dinh Dưỡng Chay	Các Món Chay


	Sức Khỏe-Sống-Chết-Tái Sinh
	Từ Thiện Xã Hội
	Du Lịch Hành Hương
	Chùa Việt Nam
	Phật Pháp Tuổi Trẻ
	Nguyệt San Giác Ngộ
	Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo
	Các Tạp Chí Phật Giáo Khác
	Luận Văn Tốt Nghiệp/Tham Luận Hội Thảo
	Cuộc Sống
	Danh sách chùa







   Search




Danh sách chùa
	Trang nhà
	›
	Kim Cang Thừa














Kim Cang Thừa
Bài Ca Bất Tử Bài Cầu Nguyện Dài Cho Đức Đạt Lai Lạt Ma Trường Thọ (Song Ngữ Vietnamese-English)

08/08/2023(Xem: 1683)	Lozang Ngodrub







Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa

03/11/2022(Xem: 14872)	Tâm Bảo Đàn
	, 
	Tiểu Nhỏ







Trí Tuệ Và Phương Tiện Hợp Nhất

29/03/2022(Xem: 4004)	Võ Thư Ngân







Lời Cầu Nguyện Đẩy Lùi Thảm Họa Chiến Tranh Hạt Nhân - Chatral Sangye Dorje Rinpoche

24/02/2022(Xem: 3258)	Kyabje Chatral Sangye Dorje Rinpoche







Lời Khuyên Của Pháp Vương Chogye Trichen Rinpoche Về Thực Hành Lục Độ Mẫu Tara

24/10/2020(Xem: 5244)	Chogye Trichen Rinpoche
	, 
	Như Nhiên












Truyền Thừa Drukpa
Giác ngộ mỗi ngày

08/05/2019(Xem: 26306)	Gyalwang Drukpa XII







Nhận định về bài pháp thoại “uy nghi giới hạnh trong phật pháp” của pháp vương gyal wang drukpa

11/02/2016(Xem: 10469)	THÍCH NGUYÊN LIỄU







Phản hồi về bài "Về tôn xưng "Pháp Vương"

21/10/2015(Xem: 28690)	Trần Kiêm Đoàn







Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa cử hành pháp hội đại bi quan âm cầu nguyện quốc thái dân an

16/09/2015(Xem: 14171)	Drukpa Việt Nam







Làm Việc Tốt Sẽ Có Nhiều Thiện Hạnh

05/04/2014(Xem: 8987)	Gyalwang Drukpa XII



























TrướcSau



Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ Toàn Tập (Sách Ebook PDF)

09/03/20211:00 SA(Xem: 7358)
	Tác giả :
	Tsongkhapa
	, 
	Nhóm Dịch Thuật Lamrim Lotsawas
	







ĐẠI LUẬN VỀ GIAI TRÌNH CỦA
ĐẠO GIÁC NGỘ 
TOÀN TẬP (SÁCH EBOOK PDF)
Tsongkhapa Losangdrakpa
(Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Quyển Thượng, Trung & Hạ)
Phiên bản rev.1.11.03
Nhóm Dịch Thuật Lamrim Lotsawas

༄༅༎ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་།། 


རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ༎









	Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ Tập 1	Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ Tập 2	Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ Tập 3








AUDIO BOOK:  Giọng đọc: Từ Ngọc & Lê Tâm Minh
Đại luận về Giai trình của Đạo Giác Ngộ tập 1 (Audio Book) -  MP3 20 giờ 48 phút 

Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ tập 2 (Audio book) - MP3 13 giờ 13 phút
Đại luận về Giai trình của Đạo giác ngộ tập 3 (Audio Book) - MP3 23 giờ 13 phút

Đọc Online Ấn Bản Cũ: (13/3/2019)
Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ Tập 1
Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ Tập 2
Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ Tập 3




Lời Nói Đầu Của Bản Dịch Việt Ngữ


Kính bạch quý độc giả, các thiện tri thức, và chư tôn đức,

Bộ sách Lamrim Chenmo (tib. ལམ་རིམ་ཆེན་མོ) hay Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ (Tên Hán-Việt là Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận) được đạo sư Tsongkhapa Losangdrakpa (tib. རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ) hoàn tất và phát hành vào năm 1402 tại Tây Tạng và được xem là bộ giáo pháp liễu nghĩa[1]. Bộ sách này sau đó đã trở thành một trong những giáo pháp thực hành tối quan trọng của dòng truyền thừa Gelug, vốn là một trong bốn trường phái Phật giáo lớn nhất tại Tây Tạng đồng thời cũng là dòng truyền thừa mà đương kim Thánh đức Dalai Lama thứ 14 hiện đứng đầu.

Vì nội dung và hình thức của bộ sách rất sâu sắc, chi tiết và thâm diệu nên chúng tôi chỉ xin có ít lời mô tả sơ lược. Người đọc chỉ có thể đánh giá được hay tự mình minh định giá trị của nó qua các nghiên cứu cụ thể, chi tiết và thật sự vận dụng các giảng dạy trong sách.

Một cách ngắn gọn, về mặt hình thức thì đây là một bộ giáo pháp cỡ lớn trình bày chi tiết về các phương tiện tu tập cũng như các tri kiến cơ bản từ đơn giản dễ tu học đến phức tạp vi diệu cho hành giả Đại thừa ở mọi mức căn cơ cũng như trình bày về toàn bộ tiến trình tu tập từ lúc chuẩn bị cho đến mức thiền quán để đạt mức tuệ giác thâm cao nhất của hàng Bồ-tát. Trong bộ sách, có khi Ngài đề cập một số chi tiết liên quan đến các kỹ năng tu tập Mật tông nhưng tuyệt đại đa số các phương pháp và các giáo huấn trình bày trong bộ sách đều là tổng quan, cụ thể và hoàn toàn khả thi cho tất cả mọi đối tượng nào với quyết tâm tu tập cao, có thể thuộc vào trong truyền thống Phật giáo bất kỳ, không bắt buộc là người tại gia hay xuất gia, dẫu rằng, có nhiều chi tiết của bộ sách này dường như thích nghi và sâu sắc hơn cho các Phật tử xuất gia. Song, nhìn chung thì không có gì trở ngại cho một người tại gia tu tập các phương tiện được giảng giải miễn là áp dụng đúng theo các biệt huấn này. Bộ sách được chia làm ba quyển Thượng (tập 1), Trung (tập 2) và Hạ (tập 3).

Về nội dung:

Một cách tổng quát, song song với mức độ thực hành tiến bộ, Ngài Tsongkhapa nâng mức triết lý và kiến thức biện luận trình bày dần dần từ sơ đẳng dễ hiểu ở quyển thượng cho đến mức thâm diệu với rất nhiều tranh biện triết lý sâu sắc và miêu tả các trạng thái thiền định và tuệ trong quyển hạ. Thật sự sẽ rất khó cho một độc giả nếu các kiến giải vô cùng vi tế về tính Không và một số tri kiến về thực tại tối hậu (Chân Đế) lại được trình bày ngay từ những bước đầu hay diễn giải cho những người chưa đủ sức để quán chiếu chúng. Đây rõ ràng là dụng ý có tính sư phạm của tổ Tsongkhapa.

Trong quyển thượng, ngoài chương đầu tiên về tiểu sử ngài Atiśa thì còn lại bao gồm các nội dung hay khái niệm rất cơ bản về mà một Phật tử khi bắt đầu tu học cần biết bao gồm các chuẩn bị cho thầy và trò, luân hồi, duyên khởi, Tứ Diệu Đế và đạo pháp tu tập và vv... Quyển 2 tập trung vào các chủ đề tu tập cho người có căn cơ cao hơn bao gồm các giáo pháp tu tập về lòng từ bi, bảy phép luyện tâm, phép hoán chuyển ngã-tha, phát tâm Bồ-đề, nhập môn vào sáu Ba-la-mật-đa và giải thích chi tiết về bốn Ba-la-mật-đa đầu. Quyển hạ đặc biệt nhấn mạnh vào tu tập định lực và tuệ giác tức là hai Ba-la-mật-đa cuối thông qua phương tiện thiền. Trong quyển hạ, ngài Tsongkhapa đưa ra nhiều lý giải chi tiết hay đúng hơn là các bác bỏ cụ thể của Trung Quán Cụ Duyên (hay Trung Quán Quy Mậu, skt. Prasaṅgika) về luận điểm của các trường phái khác, qua đó cho thấy cách thức mà Trung Quán Cụ Duyên “chỉ ra” tánh Không hay về chân lý tối hậu.

Để thấy rõ hơn về hoàn cảnh lịch sử của bộ luận cũng như để hiểu thêm về tác giả chúng tôi xin trình bày sơ lược về tiểu sử đại sư Tsongkhapa.

Tóm lược tiểu sử Ngài Tsongkhapa:

Ngài sinh năm 1357 tại Amdo đông bắc Tây Tạng. Cho đến 7 tuổi thì ngài sống với đại sư Chöje Döndrup Rinchen. Ngài đã tiếp thụ nhiều giáo pháp và các lễ ban truyền năng lực tu tập cũng như là các tu tập thiền khi còn rất nhỏ.

Từ năm 16 tuổi Ngài được tu học với hơn 50 đạo sư xuất chúng. Từ 1371 đến 1376, Ngài tập trung tu học về các bộ kinh Bát-nhã cũng như là 5 bộ Luận chính của ngài Di-lặc. Tổ Tsongkhapa đã có một tu tập phong phú và tri kiến rất uyên thâm về cả kinh điển lẫn mật điển cũng như là ngài tiếp tục nhận thêm các lễ ban truyền năng lực tu tập từ rất nhiều đạo sư thuộc các truyền thừa khác nhau. Ngài đã mong mỏi phát triển được tri kiến đúng đắn về bản chất của thực tại.

Mười một năm tiếp theo đó Ngài đã đi du hóa tại các đại học Phật giáo đào sâu thêm tri kiến triết học và giảng dạy.

Vào tuổi 35, tổ Tsongkhapa gặp gỡ học trò là ngài Umapa, người này có được năng lực trực kiến được các thị hiện về thân trí huệ {Pháp thân trí huệ (tib. ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ)} của ngài Văn-thù-sư-lợi. Umapa trở thành người giúp Tsongkhapa trực tiếp liên lạc với đức Văn-thù-sư-lợi. Sau cùng chính tổ Tsongkhapa cũng đã tự mình trực kiến được Ngài Văn-thù. Trong 1392-1393, theo giáo huấn của Văn-thù, ngài từ bỏ các hoạt động công cộng và tập trung ẩn cư tu thiền. 1394 Ngài chuyển đến Wölka và có thêm có trực kiến của giác thể liên hệ đến các tu tập của mình. Đến 1395 Ngài tạm ngừng ẩn cư để tham gia tu sửa tôn tượng Phật Di-lặc. Ba năm tiếp sau ngài tu tập ở Lodrak và vào năm 1397 ngài bắt đầu lần ẩn cư cuối tại Wölka. Trong năm 1398 Ngài có duyên trực kiến tổ Phật Hộ, trao truyền cho Ngài bản luận (Phật Hộ Căn Bản Trung Quán Luận Thích). Ngài đã dịch ra Tạng ngữ bản Luận này của tổ Phật Hộ. Qua đó, Ngài thấu tỏ được trí huệ về bản chất của thực tại tức là Ngài tìm được lời đáp cho điều mà Ngài truy tầm.

Về hành trạng, Ngài đã có 4 hoạt động quan trọng bao gồm: (1) Trùng tu tôn tượng Di-lặc Bồ-tát, (2) Hoằng hóa sâu rộng cho các tăng sĩ trong nhiều tháng tại tự viện Namste Deng qua đó chấn hưng lại truyền thống tu tập xuất gia, (3) Xác lập “Đại Lễ Cầu Nguyện” tại Lhasa 1409, mở đầu cho một truyền thống vẫn được lưu truyền đến nay vào mỗi hai tuần lễ đầu năm Tây Tạng, (4) Xây dựng tự viện Ganden (Hỷ Lạc Tự)[2]

Ngài viên tịch năm 1419. Sự nghiệp lớn nhất mà ngài để lại chính là sự ra đời của dòng truyền thừa Gelug cũng như là đóng góp to tát vào việc làm sống lại Phật giáo Tây Tạng.

Về hệ thống viết tắt:

Để tạo điều kiện cho quý vị khi đọc một giáo pháp khá công phu này được thuận lợi hơn, chúng tôi xin có vài nhận định lược qua về cách trình bày của bản dịch Anh ngữ. Bản Anh ngữ đã được dịch và trình bày theo phương cách truyền thống Tây Phương. Các chú giải theo hệ thống định dạng tiêu chuẩn và hệ thống viết tắt về tên tựa đề cũng như một số chữ viết tắt thông dụng đã được sử dụng. Vì tôn trọng cách trình bày này, bản dịch Việt ngữ sẽ giữ hầu như nguyên vẹn các chú thích đó. Do vậy, bắt buộc người đọc phải ít nhiều “làm quen” với bảng viết tắt để nắm bắt tên các tác phẩm tham chiếu. Để cho tiện, bảng các chữ viết tắt này được trình bày ở phần đầu của mỗi quyển sách (thay vì ở cuối sách như bản Anh ngữ dùng). Điều này sẽ tiện lợi hơn cho việc truy cứu.

Trong bảng viết tắt này, cũng có thêm vào đó một ít chữ viết tắt mà bản dịch Việt ngữ có dùng thêm chẳng hạn: skt. tức là Sanskrit hay Phạn ngữ, chn. tức là Chinese hay Hoa ngữ, tib. tức là Tạng ngữ, … Tuy nhiên, trong các trường hợp không ghi rõ thì chúng tôi mặc định cho skt. tức là Sanskrit.

Về hệ thống chú thích và các giải thích ngắn:

Trong bản dịch Việt ngữ sẽ có thêm một số thuật ngữ chuyên biệt cần được giải thích rõ ràng hơn, rất tiếc là bản dịch Anh ngữ vì lý do nào đó trong lần xuất bản đầu tiên này đã không đề cập hay đề cập không đủ thông tin. Để khắc phục việc này, chúng tôi đã dùng thêm một số dạng phụ chú để làm rõ các danh từ Phật học được dùng. Đồng thời, để cho tiện trình bày theo cách thông dụng của các sách Việt ngữ, các chú thích từ bản dịch Anh ngữ thay vì được đặt ở cuối quyển sách sẽ rất bất tiện cho người đọc theo dõi (nhất là khi sách này sẽ có thêm định dạng ebook) nay sẽ được chuyển thành các ghi chú cuối mỗi trang. Và nếu chú thích đó là do bản dịch Anh ngữ tạo ra thì chúng tôi sẽ đánh số ký hiệu bắt đầu bởi BA<XYZ>, trong đó, BA hàm ý “chú thích của bản Anh ngữ” và <XYZ> là số thứ tự của chú thích này từ bản Anh ngữ. Qua đó người đọc có thể truy cứu các tham chiếu hay so sánh lại với bản dịch Anh ngữ được dễ dàng.

Trong vài trường hợp cụ thể, một số chú thích về các thuật ngữ trong bản dịch Anh lại thiếu thông tin, không rõ ràng hay ngay cả có khi lạc đề. Trong trường hợp như thế chúng tôi mạnh dạn thay vào bằng những chú thích tương đối rõ ràng hơn và dựa vào các nguồn dẫn có thẩm quyền hay có uy tín.

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp chúng tôi có ghi chú thêm vào mạch văn chính một số cụm từ, thuật ngữ hay tên tương đương. Để các cụm từ ghi thêm này hoàn toàn được tách biệt so với mạch văn chính, thì chúng tôi đặt chúng trong các đấu ngoặc nhọn: {định dạng của các cụm từ chèn thêm của bản dịch việt}. Ngược lại, khi đọc, thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy có các cụm từ trong ngoặc vuông; đây là các ghi chú thêm của bản dịch Anh ngữ đã có sẵn: [định dạng của các cụm từ chèn thêm của bản dịch Anh ngữ].

Có nhiều thuật ngữ Phật học, nhất là trong tập một, để giúp các độc giả trẻ còn ít kinh nghiệm về từ vựng Phật giáo dễ theo dõi, chúng tôi chủ ý thêm vào cũng như là lặp lại một số chú thích về các thuật ngữ này cho các độc giả được thuận tiện hơn trong việc hiểu và nắm mạch chính văn.

Về các thuật ngữ Phật học:









Các thuật ngữ Phật học thật ra có nhiều điểm phức tạp. Đa số các từ dùng trong kinh điển trước đây đều mang nặng ảnh hưởng chữ Hán trong đó có nhiều thuật ngữ rất khó hiểu nếu người đọc không biết chữ Hán hay không biết cách tra cứu. (Bên cạnh khó khăn này là việc cùng một cách viết chữ Hán-Việt thì có thể có đến rất nhiều chữ Hán đồng âm rất dễ gây hiểu nhầm nếu dùng sơ suất, khiến người tu học hầu như phải học rành tiếng Hoa trước khi có thể đọc hiểu các thuật ngữ Phật giáo như vậy và đây là điều mà chúng tôi không mong muốn xảy ra trong đề án này).























Mục tiêu của đề án không phải là để biểu dương kiến thức hay khoe khoan chữ nghĩa mà chính là làm sao cho càng có nhiều người đọc hiểu và nội dung trình bày càng rõ ràng chính xác càng tốt. Do đó, sẽ tùy theo tình huống hay ngữ cảnh mà chúng tôi sẽ lựa chọn các câu chữ thích nghi. Nguyên tắc cơ bản chung để lựa chọn là các thuật ngữ nào đã rất phổ biến sẽ được ưu tiên dùng lại và nếu nó là loại thuật ngữ mượn từ vốn chữ Hán hay từ nước ngoài (chữ Phạn) thì chúng tôi sẽ cố gắng giải thích thêm qua hệ thống chú thích nếu cần. Ngoài ra, để cho rộng rãi trong việc hành văn các từ ngữ nào mà chúng tôi xem (định danh) là tương đương thì sẽ được lưu ý qua cách đặt thêm các chú thích ngắn đóng khung trong hai dấu ngoặc nhọn {…} hay qua các ghi chú. Các thuật ngữ Hán-Việt nào tương đối không còn thông dụng, như quan điểm đã đề cập trên sẽ có thể được xem xét thay thế bằng các thuật ngữ rõ ràng hơn nếu thấy cần.

Riêng về các chữ phiên âm: Chúng tôi hết sức tránh né lối dùng chữ phiên âm của những chữ vốn đã phiên âm lại từ một ngôn ngữ trung gian (như các lối phiên âm của Hoa ngữ chẳng hạn), trừ trường hợp chữ phiên âm đó đã thật sự quen thuộc. Chẳng hạn chữ Ba-la-mật-đa (skt. Pāramitā) có nghĩa là “tối hảo”, “toàn hảo” hay “toàn thiện” sẽ được dùng lại vì nó quá quen thuộc trong khi tên Ba-tẩu-bàn-đậu vốn cũng là một lối phiên âm lại từ chữ Hán sẽ không được dùng mà thay vào đó là tên Thế Thân được dịch nghĩa trực tiếp (skt. Vasubandhu). Ngoài ra, một số thuật ngữ khi được phiên âm sẽ có dấu gạch nối để cho thấy các thuật ngữ đó có nguồn gốc đa âm tiết nay được phiên âm lại. Thí dụ: Thích-ca Mâu-ni, Mục-kiền-liên, Bồ-đề, Bồ-tát, …

Ngoài ra, chúng tôi cũng cố gắng theo một quy cách đặt tên thống nhất riêng để người đọc dễ theo dõi và tra cứu thêm về sau.

1. Tên kinh luận: Theo truyền thống chung, hầu hết tên các kinh hay luận đều được dịch nghĩa và dùng từ Hán-Việt nên bản dịch này sẽ theo cùng một quy cách. Ngoại trừ các thuật ngữ không thể dịch vì có quá nhiều nghĩa hay quá thông dụng thì sẽ được dùng theo lối phiên âm. Thí dụ Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa.



Ngoài ra, tên tựa của các bộ kinh, các luận, các tác phẩm hay trước tác (trừ các tên tựa viết tắt của bản Anh ngữ) sẽ được xem là danh từ riêng và do đó sẽ được viết hoa tất cả các chữ trong tên đó (tương tự như cách viết tên người). Thí dụ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh chứ không phải là Diệu pháp Liên hoa kinh. Các tên này cũng sẽ được in nghiêng.

Về tên các kinh luận, trường hợp có được tên Phạn nguyên gốc, chúng tôi sẽ ưu tiên dịch lại chiếu theo các tên theo tên Phạn ngữ này có tham khảo với các thư mục kinh văn Hán tạng thay vì dùng tên dịch lại từ kho Hán tạng, ngoại trừ trường hợp các kinh luận đã có tên quen thuộc. Đặc biệt, chúng tôi tham chiếu nhiều thuật ngữ từ Kho Dữ Liệu Số Thư Mục Tam Tạng của Sở Nghiên Cứu Phật Học Trung Hoa – Hiệp hội Phật Điển Điện Tử (<http://jinglu.cbeta.org/>)

2. Tên nhân vật :



a) Nhân vật thuộc các truyền thống Pali: Hầu hết các tên này đã được sử dụng rất nhiều trong các kinh điển và thường là các tên phiên âm nên các tên phiên âm này sẽ được dùng lại. Hoặc nếu không thì sẽ dùng lối phiên âm La-tinh hóa trực tiếp từ chữ Pali (hay chữ Phạn). Chẳng hạn A-nan-đà hay Ānanda.

b) Nhân Vật thuộc các truyền thống Sanskrit (Phạn): dùng lối tên dịch nghĩa như: Long Thọ, Thế Thân, Nguyệt Xứng, Pháp Xứng, Liên Hoa Giới … Trong trường hợp tên dịch nghĩa quá dài thì có thể chúng tôi sẽ dùng lại tên Phạn đã La-tinh hóa chẳng hạn dùng Atiśa thay vì dùng Nhiên Đăng Cát Tường Trí (quá dài) hay A-đề-sa (phiên âm)

c) Nhân Vật thuộc truyền thống Tây Tạng: tên của các nhân vật này thường mang nhiều ý nghĩa và rất dài, do đó chúng tôi sẽ dùng lối phiên âm La-tinh hóa. Chẳng hạn như Sopa Rinpoche, Dalai Lama.

3. Tên địa danh:



a) Các địa danh nổi tiếng: dùng lại các tên thường thấy trong các kinh luận.

b) Tên các địa danh không quen thuộc: dùng lối phiên âm La-tinh hóa theo lối viết Anh ngữ.

Lý do mà trong khá nhiều trường hợp nêu trên chúng tôi ưu tiên dùng lại tiếng Phạn đã La-tinh hóa (thay vì tiếng phiên âm Hán-Việt) là vì muốn tạo điều kiện cho các học giả mới và các tu sinh thuộc giới trẻ có được sự thuận lợi để tra cứu trực tiếp qua Internet (thay vì phải tìm cách truy ngược lại dạng viết từ chữ Hán và rồi sau đó lại cũng phải tra cứu tiếp cho ra chữ Phạn nguyên gốc, đôi khi là một quá trình gai góc không cần thiết)

Ngoài ra, tưởng cũng xin lưu ý thêm, trong vài trường hợp đặc biệt, một số thuật ngữ chuyên dùng trong sách này vốn được giải thích và ghi rõ thông qua hệ thống phụ chú, có thể không hoàn toàn tương hợp theo một ý nghĩa thông dụng hay không hoàn toàn đúng theo cách giải thích hay cách hiểu trong các sách của các dịch giả hay tác giả khác. Do đó, các thuật ngữ đó chỉ đặc thù trong nội hàm của bản dịch này. Kính mong quý độc giả lưu ý để tránh ngộ nhận về ý nghĩa.

Về nguồn tài liệu tham chiếu chính:

Trong phần này chúng tôi chỉ liệt kê vài tài liệu tham chiếu chính. Còn chi tiết của rất nhiều nguồn tham chiếu khác được trình bày trực tiếp trong các ghi chú qua đó người đọc có thể truy tầm lại được nguyên bản.

Tác phẩm Steps on the Path to Enlightenment (vol1, 2, and 3 – Copyright 2008) là luận giải chi tiết về bộ Lamrim Chenmo do ngài Geshe Lhundub Sopa soạn thảo sẽ được sử dụng như là tài liệu đối chiếu, tham khảo và phụ chú tối quan trọng. Có nhiều chú thích sẽ được trích lại từ bộ luận này cũng như các chi tiết khó hiểu hay không rõ ràng của bản dịch Anh ngữ cũng sẽ được đối chiếu từ các giải thích trong đó để tìm ra nghĩa Việt ngữ sáng tỏ hơn.

Ngoài ra, tản mạn trong các ghi chú thêm của phần Việt ngữ cũng được chọn lọc từ các nguồn tương đối đủ tín nhiệm. Một số nguồn dẫn về các thuật ngữ Phật học thường xuyên được lấy từ Rigpa Shedra (www.rigpawiki.org) và từ các tác phẩm Tạng ngữ đáng tin cậy đã được dịch ra Anh ngữ.

Một số danh từ Phật học đã quen thuộc nhưng chúng vẫn có thể được chú thích giải nghĩa vì e rằng các độc giả trẻ muốn học thêm sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hiểu các thuật ngữ đó.

Về dàn ý:

Dàn ý của bản dịch Việt ngữ hoàn toàn theo sát bản dịch Anh ngữ. Tuy nhiên, do dàn ý của nguyên bản tương đối phức tạp nên người đọc cần có vài chú ý. Trong nội dung trình bày sẽ không chừa lề cho các tiêu đề, phân mục, … ngoại trừ việc đánh số thứ tự và dùng kiểu chữ tô đậm. Việc hiểu và biết cách dùng dàn ý sẽ giúp người đọc biết được vị trí tương đối của chi tiết trong bài so với tổng dàn ý chung cũng như là tiến độ của pháp giảng tại đó. Do vậy, trong mỗi quyển trong bộ sách, dàn ý đầy đủ của quyển sách sẽ được nêu lại trong phần đầu sách.

Vì đây là bộ luận lớn, rất khó tránh khỏi các sơ xuất, dù rằng nhóm những người dịch thuật và hiệu đính đã dùng rất nhiều tâm huyết và thì giờ trong nhiều năm và theo nhiều công đoạn xử lý khác nhau để giảm thiểu tối đa các lỗi lầm. Chúng tôi xin hoàn toàn nhận trách nhiệm và sẽ vô cùng cảm kích tất cả những đề nghị, phê phán, khuyến cáo về các chi tiết dù nhỏ hay lớn để bộ luận được hoàn thiện hơn.

Ngược lại, về phía người đọc, để thấu hiểu các chi tiết mấu chốt quan trọng cũng có các đòi hỏi như là trình độ căn bản tối thiểu về hiểu biết Phật học phổ thông, biết ít nhiều về kinh luận, có lòng trì nhẫn khi đọc một giáo pháp lớn và ý hướng thật sự muốn trau dồi tu học.

Trong phần dẫn nhập của bài giảng Định và Tuệ về bản Đại Luận này đức Dalai Lama có dạy: … Do đó thật sự quan trọng trong việc áp dụng lập luận vì đạo sư Tsongkhapa đã nói: ‘nếu một ai đó chấp nhận các lời dạy của ta (bao gồm cả những giải thích về các lời dạy liễu nghĩa và diễn nghĩa của đức Phật) mà thiếu đi việc đạt đến các luận chứng và lại khẳng định chúng như là chân lý thì các con không nên xem kẻ đó là người học giả có đủ thẩm quyền, có giá trị hay có đủ uy tín’.[3]

Theo như ý chỉ trên, rõ ràng đối với một người tu học nghiêm túc với chí hướng Đại thừa thì không thể nào chỉ nhắm mắt đọc tụng rồi làm theo các lời giảng dù là của Phật, của bổn sư hay của tổ mà một trong những thao tác căn bản cần có nữa chính là việc rèn luyện thói quen phân tích luận lý các lời giảng mà mình học được trên đường tu dong ruổi.

Cuối cùng, mục đích của việc chuyển dịch bộ đại luận này không ngoài việc cung ứng thêm một phương tiện mạnh, rõ và khả thi cho các đạo hữu và các tăng sinh vốn mong mỏi tham khảo thêm các biệt huấn nhưng lại không đủ khả năng theo dõi các giảng luận bằng tiếng nước ngoài cũng như là đóng góp thêm cho phần giảng luận về Kim Cương thừa vốn còn nhiều mới mẻ cho các bậc thiện tri thức có dịp xem qua, so sánh và tìm hiểu sâu hơn về các phương tiện tu tập Phật giáo. Mong rằng công trình này sẽ là một tài liệu thật hữu dụng cho các hành giả, các thiện tri thức nỗ lực tu tập tinh tấn để đạt hạnh phúc tối hậu.

Mọi công đức xin hồi hướng cho sự giải thoát tất cả chúng sinh hữu tình[4].

Liên lạc:

Xin vui lòng dùng điện thư để liên lạc với người đại diện của nhóm dịch thuật Lamrim Lotsawas qua địa chỉ lang.dau@gmail.com về các vấn đề liên quan đến đề án này.

Kính chúc tất cả thân tâm hằng tỉnh thức và an lạc

Mùa Xuân 2012.

Nhóm Lamrim Lotsawas




[1]The Great Lam Rim. Choden Rinpoche. Truy cập:07/01/2012.

 <http://www.lamrim.com/lamrim/>.

[2]Lama Tsongkhapa's Biography. Lama Yeshe Wisdom Archieve. Truy cập: 07/01/2012.

 <http://www.lamayeshe.com/index.php?sect=author&subsect=bio&id=37>.

[3]Phút 40. Ngày giảng thứ nhất buổi sáng. The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment. Tại: Chánh Tự viện Tây Tạng, Dharamsala, Ấn-độ Ngày: 23-25 tháng 10 2011. Truy cập: 04/02/2012.

 <http://www.dalailama.com/webcasts/post/211-the-great-treatise-on-the-stages-of-the-path-to-enlightenment>.

[4] Thuật ngữ chúng sinh hữu tình dùng để chỉ các sinh vật có khả năng cảm xúc tức là biết đau khổ. Trong khuôn khổ bộ sách, chúng tôi viết gọn thuật ngữ này thành chúng sinh là dùng để chỉ chúng sinh hữu tình.
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Thực Hành Cho Và Nhận (Tonglen)

29/04/2021(Xem: 3942)	Khenchen Thrangu Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Thực Hành Giáo Pháp Trong Những Hoàn Cảnh Khó Khăn

26/04/2021(Xem: 3269)	Bardor Tulku Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Giáo Lý Về Tong-len

23/04/2021(Xem: 4167)	Garchen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro (1893–1959)

22/04/2021(Xem: 3224)	Nyoshul Khen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Bardor Tulku Rinpoche Thứ Ba (1949-2021)

16/04/2021(Xem: 3691)	Bardor Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Bốn Truyền Thống Giáo Pháp Của Vùng Đất Tây Tạng

14/04/2021(Xem: 3271)	Mipham Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Khenchen Choying Khyabdal (1920-1997)

11/04/2021(Xem: 2813)	Pema Jyana







Lịch Sử Vắn Tắt Của Bức Hình Bạch Độ Mẫu “Như Ý Luân” Linh Thiêng

09/04/2021(Xem: 3448)	Orgyen Tobgyal Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Một Chỉ Dẫn Tuyệt Vời Về Thời Điểm Chết

06/04/2021(Xem: 3563)	Sakya Pandita
	, 
	Pema Jyana







Thiền Định Về Phật A Di Đà

02/04/2021(Xem: 4308)	Sakya Pandita
	, 
	Pema Jyana







Cuộc Đời Hành Giả Tsewang Paljor

31/03/2021(Xem: 3802)	Orgyen Tobgyal Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Một Luận Giải Về Đức Liên Hoa Sinh

29/03/2021(Xem: 5670)	Gyahwa Dokhampa Rinpoche
	, 
	La Sơn Phúc Cường







Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Changma Khenchen Thubten Chophel (1886–1956)

26/03/2021(Xem: 2921)	Nyoshul Khen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Yukhok Chatralwa Choying Rangdrol (1872–1952)

20/03/2021(Xem: 2688)	Nyoshul Khen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Gyalse Gyurme Dorje (1895–?)

16/03/2021(Xem: 3419)	Nyoshul Khen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Minling Terchen Gyurme Dorje (Terdak Lingpa, 1646-1714)

12/03/2021(Xem: 4250)	Nyoshul Khen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Kinh Và Mật: Những Tương Đồng Và Khác Biệt

08/03/2021(Xem: 4037)	Khenpo Tsultrim Lodro
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Ngắn Gọn Của Bopa Tulku Dongak Tenpe Nyima

05/03/2021(Xem: 2937)	Khenpo Petse Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Một Phác Thảo Tự Truyện Ngắn Gọn

03/03/2021(Xem: 3039)	Khenpo Petse Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Dodrupchen Thứ Hai – Jigme Phuntsok Jungne (1824-1863)

01/03/2021(Xem: 2932)	Nyoshul Khen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Nyala Pema Dundul (1816-1872)

27/02/2021(Xem: 2496)	Pema Jyana







Trí Tuệ Khởi Sinh Mọi Hạnh Lành

23/02/2021(Xem: 4640)	La Sơn Phúc Cường







Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Dodrupchen Thứ Nhất – Jigme Trinle Ozer (1745-1821)

23/02/2021(Xem: 3558)	Nyoshul Khen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Terchen Lerab Lingpa (Terton Sogyal) (1856–1926)

21/02/2021(Xem: 3029)	Nyoshul Khen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Khenchen Tsewang Gyatso Rinpoche

17/02/2021(Xem: 3218)	Pema Jyana







Tự Truyện Ngắn Gọn Của Tulku Theglo Rinpoche

14/02/2021(Xem: 3086)	Tulku Theglo Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Trưởng Dưỡng Tín Tâm

07/02/2021(Xem: 3411)	Chokyi Nyima Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Shechen Gyaltsab Thứ Tư

01/02/2021(Xem: 2569)	Nyoshul Khen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Sự Hiển Bày Của Hoạt Động Giác Ngộ

29/01/2021(Xem: 3379)	Jamyang Khyentse Wangpo
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Đức Drugu Tokden Shakya Shri (1853–1919)

27/01/2021(Xem: 2853)	Nyoshul Khen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Khenpo Thubten Tsondru

18/01/2021(Xem: 3101)	Adam Pearcey
	, 
	Pema Jyana







Cuộc Đời Khenpo Pema Vajra

16/01/2021(Xem: 3033)	Wangchen Dargye
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Tulku Thubten Palzang Rinpoche

13/01/2021(Xem: 2615)	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Do Khyentse Yeshe Dorje

10/01/2021(Xem: 3157)	Nyoshul Khen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Chetsun Senge Wangchuk

08/01/2021(Xem: 2975)	Jakob Leschly
	, 
	Pema Jyana







Để Mắt Một Chút Đến Lịch Sử

05/01/2021(Xem: 4269)	Orgyen Tobgyal Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Dodrupchen Thứ Ba – Jigme Tenpai Nyima (1865-1926)

03/01/2021(Xem: 3464)	Nyoshul Khen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Dza Pukhung Gyurme Ngedon Wangpo

29/12/2020(Xem: 2412)	Nyoshul Khen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Golok Khenchen Munsel (1916–1993)

26/12/2020(Xem: 4259)	Nyoshul Khen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Đạo Sư Viên Mãn Ba Thân – Năm Trí

23/12/2020(Xem: 4061)	Garchen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Sự Gia Trì Của Chư Đạo Sư

21/12/2020(Xem: 3825)	Khenpo Sodargye Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Chân Ngôn Phật Giáo Vì Sự An Bình Nội Tại

19/12/2020(Xem: 3244)	Khenpo Sodargye Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Giáo Lý Cuối Cùng Của Kyabje Jigme Phuntsok Rinpoche

18/12/2020(Xem: 4250)	Khenpo Sodargye Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Chỉ Dẫn Ngắn Gọn Về Độ Mẫu Tara

16/12/2020(Xem: 5361)	Garchen Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Về Nhập Thất Mùa Đông Tại Tu Viện Lung-ngon

13/12/2020(Xem: 3298)	Hungkar Dorje Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Thủ ấn sám hối

11/12/2020(Xem: 5105)	Orgyen Tobgyal Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Nyoshul Khenpo Jamyang Dorje

10/12/2020(Xem: 4153)	Khenpo Phuntshok Tashi
	, 
	Pema Jyana







Một Chân Ngôn Phật Giáo Chữa Lành Trầm Cảm

08/12/2020(Xem: 7355)	Khenpo Sodargye Rinpoche
	, 
	Pema Jyana







Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Jamgon Kongtrul Yonten Gyatso Lodro Thayé (1813–1899/1900)

08/12/2020(Xem: 4636)	Pema Jyana







Đôi Lời Về Phổ Ba Kim Cương

07/12/2020(Xem: 4805)	Tulku Sherdor
	, 
	Pema Jyana
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	Kim Cang Thừa
	Truyền Thừa Drukpa	ĐPV Gyalwang Drukpa XII khai thị







Lời Tiền Nhân
Lời Đức Phật

(Xem: 161504)





Lời Đức Phật..

(Xem: 65808)





Đức Đạt Lai Lạt Ma

(Xem: 115061)





Thư Pháp

(Xem: 71240)





Ngày Lễ Phật Giáo

(Xem: 156452)










TIN TỨC

Trụ Trì Chùa Lá Sài Gòn Thăm Quận Cam, Vẽ Tặng Thư Pháp Mừng Xuân
















	Nguyên Giác

Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
Đọc thêm



CÁO BẠCH: Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cung kính cáo bạch...









	BBT

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN
hiệu LONG HOAN

- Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

- Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại

- Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ

đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72.
Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Đọc thêm



Người Con Phật Và Trí Tuệ Nhân Tạo (AI - Artificial Intelligent)









	Huyền Lam

Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Đọc thêm


HỘI NHẬP / GHI DANH
Tên thành viên




Mật mã






Quên mật mã ?  |  Ghi danh

Hội nhập với
Hội nhập qua GoogleHội nhập qua FacebookHội nhập qua TwitterHội nhập qua Windows LiveHội nhập qua PaypalHội nhập qua LinkedinHội nhập qua AmazonHội nhập qua Yahoo
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